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Mẫu số 3
CÔNG TY CỔ PHẨN KIỂM ĐỊNH VÀ TƯ VẤN GIÁO DỤC VIỆT NAM
[bookmark: chuong_pl_9_name]THÔNG TIN VỀ DANH MỤC NGÀNH, NGHỀ ĐÀO TẠO CẤP IV TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Căn cứ Thông tư số 26/2020/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động GDNN được cấp, Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động GDNN được cấp (nếu có bổ sung))
Ví dụ:
	STT
	Mã
	Tên gọi
	Mã
	Tên gọi
	Tên tiếng Anh

	
	5
	Trình độ trung cấp
	6
	Trình độ cao đẳng
	

	
	521
	Nghệ thuật
	621
	Nghệ thuật
	Arts

	
	52104
	Mỹ thuật ứng dụng
	62104
	Mỹ thuật ứng dụng
	Applied Arts

	1
	5210402
	Thiết kế đồ họa
	6210402
	Thiết kế đồ họa
	Graphic design

	
	522
	Nhân văn
	622
	Nhân văn
	Humanity

	
	52202
	Ngôn ngữ, văn học và văn hóa nước ngoài
	62202
	Ngôn ngữ, văn học và văn hóa nước ngoài
	Foreign language and culture

	2
	5220206
	Tiếng Anh
	6220206
	Tiếng Anh
	English

	3
	5220211
	Tiếng Hàn Quốc
	6220211
	Tiếng Hàn Quốc
	Korean

	4
	5220212
	Tiếng Nhật
	6220212
	Tiếng Nhật
	Japanese

	
	534
	Kinh doanh và quản lý
	634
	Kinh doanh và quản lý
	Business and management

	
	53401
	Kinh doanh
	63401
	Kinh doanh
	Business

	5
	5340113
	Logistics
	6340113
	Logistics
	Logistics

	6
	5340122
	Thương mại điện tử
	6340122
	Thương mại điện tử
	E-commerce

	
	53402
	Tài chính - Ngân hàng 
- Bảo hiểm
	
	Tài chính - Ngân hàng 
- Bảo hiểm
	Finance - Banking - Insurance

	7
	5340201
	Tài chính doanh nghiệp
	6340201
	Tài chính doanh nghiệp
	Corporate finance

	
	53403
	Kế toán - Kiểm toán
	63403
	Kế toán - Kiểm toán
	Accounting – Auditing

	8
	5340302
	Kế toán doanh nghiệp
	6340302
	Kế toán doanh nghiệp
	Corporate accounting

	
	53404
	Quản trị - Quản lý
	63404
	[bookmark: _GoBack]Quản trị - Quản lý
	Management

	9
	5340417
	Quản trị doanh nghiệp 
vừa và nhỏ
	6340417
	Quản trị doanh nghiệp 
vừa và nhỏ
	Small and medium enterprise administration

	
	548
	Máy tính và công nghệ 
thông tin
	648
	Máy tính và công nghệ 
thông tin
	Computer and Information -
Technology

	
	54801
	Máy tính
	64801
	Máy tính
	Computer

	10
	5480104
	Truyền thông và mạng máy tính
	6480104
	Truyền thông và mạng máy tính
	Computer Communication and network

	11
	5480105
	Công nghệ kỹ thuật phần cứng máy tính
	6480105
	Công nghệ kỹ thuật máy tính
	Computer hardware technology

	12
	5480108
	Đồ họa đa phương tiện
	6480108
	Đồ họa đa phương tiện
	Multimedia graphic

	
	54802
	Công nghệ thông tin
	64802
	Công nghệ thông tin
	Information Technology

	13
	5480205
	Tin học ứng dụng
	6480205
	Tin học ứng dụng
	Applied informatics

	14
	5480207
	Lập trình máy tính
	6480207
	Lập trình máy tính
	Computer programming

	15
	5480209
	Quản trị mạng máy tính
	6480209
	Quản trị mạng máy tính
	Computer network administration

	16
	5480214
	Thiết kế trang Web
	6480214
	Thiết kế trang Web
	Web design

	17
	5480216
	An ninh mạng
	6480216
	An ninh mạng
	Network securitys

	
	551
	Công nghệ kỹ thuật
	651
	Công nghệ kỹ thuật
	Engineering

	
	55102
	Công nghệ kỹ thuật cơ khí
	55102
	Công nghệ kỹ thuật cơ khí
	Mechanical engineering

	18
	5510201
	Công nghệ kỹ thuật cơ khí
	6510201
	Công nghệ kỹ thuật cơ khí
	Mechanical engineering

	19
	5510211
	Công nghệ kỹ thuật nhiệt
	6510211
	Công nghệ kỹ thuật nhiệt
	Thermal engineering

	20
	5510212
	Công nghệ chế tạo máy
	6510212
	Công nghệ chế tạo máy
	Tool making engineering

	21
	5510216
	Công nghệ ô tô
	6510216
	Công nghệ ô tô
	Automobile production engineering

	
	55103
	Công nghệ kỹ thuật điện, 
điện tử và viễn thông
	65103
	Công nghệ kỹ thuật điện, 
điện tử và viễn thông
	Electric, electronic and telecommunication engineering

	22
	5510303
	Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
	6510303
	Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
	Electric, electronic engineering

	23
	5510305
	Công nghệ kỹ thuật điều khiển tự động
	6510305
	Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
	Automotive engineering

	24
	5510312
	Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông
	6510312
	Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông
	Electronic, telecommunication engineering

	
	552
	Kỹ thuật
	652
	Kỹ thuật
	Technology

	
	55201
	Kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật
	65201
	Kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật
	Mechanics and mechanical engineering

	25
	5520105
	Chế tạo khuôn mẫu
	6520105
	Chế tạo khuôn mẫu
	Mould fabrication

	26
	5520114
	Lắp đặt thiết bị lạnh
	6520114
	Lắp đặt thiết bị lạnh
	Refrigeration equipment assembly

	27
	5520117
	Cơ khí chế tạo
	
	
	Mechanical engineering

	28
	5520121
	Cắt gọt kim loại
	6520121
	Cắt gọt kim loại
	Metal cutting

	29
	5520131
	Sửa chữa máy tàu thủy
	6520131
	Sửa chữa máy tàu thủy
	Ship engine repair

	30
	5520145
	Sửa chữa máy nâng chuyển
	6520145
	Sửa chữa máy nâng chuyển
	Lifting equipment repair

	31
	5520155
	Bảo trì hệ thống thiết bị 
công nghiệp
	6520155
	Bảo trì hệ thống thiết bị 
công nghiệp
	Industrial equipment system maintenance

	
	55202
	Kỹ thuật điện, điện tử 
và viễn thông
	65202
	Kỹ thuật điện, điện tử 
và viễn thông
	Electrical, electronic engineering and telecommunications

	32
	5520205
	Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí
	6520205
	Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí
	Air-condition and climate technology

	33
	5520225
	Điện tử công nghiệp
	6520225
	Điện tử công nghiệp
	Industrial electronics

	34
	5520227
	Điện công nghiệp
	6520227
	Điện công nghiệp
	Industrial electrics

	35
	5520255
	Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh
	6520255
	Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh
	Refrigeration equipment operation and repair

	36
	5520263
	Cơ điện tử
	6520263
	Cơ điện tử
	Mechatronics

	
	554
	Sản xuất và chế biến
	654
	Sản xuất và chế biến
	Production and processing

	
	55402
	Sản xuất, chế biến sợi, vải, giày, da
	65402
	Sản xuất, chế biến sợi, vải, giày, da
	Production and processing garment, textile, footwear and leather products

	37
	5540204
	Công nghệ may
	6540204
	Công nghệ may
	Garment technology

	38
	5540205
	May thời trang
	6540205
	May thời trang
	Fashion apparel

	39
	5540207
	Công nghệ may Veston
	6540207
	Công nghệ may Veston
	Suit tailor-made technology

	
	558
	Kiến trúc và xây dựng
	658
	Kiến trúc và xây dựng
	Constructional engineering and architecture

	
	55802
	Xây dựng
	65802
	Xây dựng
	Constructional engineering

	40
	5580201
	Kỹ thuật xây dựng
	6580201
	Kỹ thuật xây dựng
	Constructional engineering technology

	
	
	
	65803
	Quản lý xây dựng
	Construction management

	41
	
	
	6580301
	Quản lý xây dựng
	Construction management

	
	581
	Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân
	681
	Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân
	Hotel, tourism, sports and personal service

	
	58101
	Du lịch
	68101
	Du lịch
	Travel service

	42
	5810104
	Quản trị lữ hành
	6810104
	Quản trị lữ hành
	Travel management

	43
	5810105
	Quản trị du lịch MICE
	6810105
	Quản trị du lịch MICE
	MICE tourism management

	
	58102
	Khách sạn, nhà hàng
	68102
	Khách sạn, nhà hàng
	Hotel, restaurant

	44
	5810201
	Quản trị khách sạn
	6810201
	Quản trị khách sạn
	Hotel management

	45
	5810206
	Nghiệp vụ nhà hàng
	6810206
	Quản trị nhà hàng
	Restaurant operation

	46
	5810210
	Kỹ thuật làm bánh
	6810210
	Kỹ thuật làm bánh
	Pastry making technique








image2.png
VIEC




image1.png




